	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LỚP 8
Môn: Toán 
Năm học : 2018-2019


Câu 1. (2,0 điểm)

Cho biểu thức : 
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 
Tính giá trị của A, biết 
c) 

Tìm giá trị của để 
d) 
Tìm các giá trị nguyên của để A có giá trị nguyên
Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 

b) 

Câu 3. (3,5 điểm)


Cho hình vuông trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho . Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N
1) 
Chứng minh rằng tứ giác là hình chữ nhật
2) 


Biết diện tích tam giác gấp bốn lần diện tích tam giác Chứng minh rằng 
3) 
Chứng minh rằng : 

Câu 4. (1,5 điểm)


Cho là ba số dương thỏa mãn Chứng minh rằng:

	


Câu 5. Cho Chứng minh rằng là một số chính phương.


ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 
Rút gọn được kết quả : 
b) 

c) 

d) 

Câu 2.
a) 
Đặt . Ta có:





Vậy 
b) 

[bookmark: _GoBack]Phương trình trở thành:




Câu 3. 

[image: ]
1) 

Ta có: (cùng phụ với 

(ABCD là hình vuông)





mà  nên 


Lại có: (vì 


Suy ra tứ giác là hình bình hành . Mặt khác  

Vậy tứ giác là hình chữ nhật 
2) 
Ta có 


hay 


Lại có: (cùng phụ với 




mà 

là trung điểm của AB, F là trung điểm của AD


Do đó:  hay 
3) 
Do Áp dụng hệ quả định lý Ta let ta có:



Lại có: Áp dụng hệ quả định lý Ta let ta có:


hay 




Câu 4.


Trước tiên ta chứng minh BĐT: Vơi mọi và  ta có:

		


Dấu xảy ra 


Thật vậy, với và ta có:

		

		(luôn đúng)


Dấu xảy ra 

Áp dụng bất đẳng thức ta có:

	


Dấu xảy ra 

Ta có: 
Áp dụng BĐT (*) ta có :


  (Vì 
Hay 




Mà nên 

Vậy (đpcm)
Câu 5.

Ta có: 

là một số chính phương.
image3.wmf
1

2

x

=


oleObject47.bin

image49.wmf
·

)

ABH


oleObject48.bin

image50.wmf
(..)

CBHAEHcgc

ÞDD

:


oleObject49.bin

image51.wmf
2

,

CBH

EAH

SBC

SAE

æö

Þ=

ç÷

èø


oleObject50.bin

image52.wmf
(

)

2

2

2

4()42

CBH

EAH

SBC

gtBCAE

SAE

æö

=Þ=Þ=

ç÷

èø


oleObject51.bin

image53.wmf
2

BCAEE

Þ=Þ


oleObject3.bin

oleObject52.bin

image54.wmf
2

BDEF

=


oleObject53.bin

image55.wmf
2()

ACEFdfcm

=


oleObject54.bin

image56.wmf
//().

ADCNgt


oleObject55.bin

image57.wmf
ADAMADCN

CNMNAMMN

Þ=Þ=


oleObject56.bin

image58.wmf
(

)

//.

MCABgt


image4.wmf
x


oleObject57.bin

image59.wmf
MNMCABMC

ANABANMN

=Þ=


oleObject58.bin

image60.wmf
ADMC

ANMN

=


oleObject59.bin

image61.wmf
2222

222

22

1

()

ADADCNCMCNCMMN

AMANMNMNMNMN

Pytago

+

æöæöæöæö

Þ+=+===

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject60.bin

image62.wmf
22

222

111

1()

ADAD

dfcm

AMANAMANAD

æöæö

Þ+=Þ+=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject61.bin

image63.wmf
,,

abc

Î

¡


oleObject4.bin

oleObject62.bin

image64.wmf
,,0

xyz

>


oleObject63.bin

image65.wmf
(

)

2

222

(*)

abc

abc

xyzxyz

++

++³

++


oleObject64.bin

image66.wmf
""

=


oleObject65.bin

image67.wmf
abc

xyz

Û==


oleObject66.bin

image68.wmf
,

ab

Î

¡


image5.wmf
0

A

<


oleObject67.bin

image69.wmf
,0

xy

>


oleObject68.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

222

(**)

()

ab

ab

xyxy

aybxxyxyab

+

+³

+

Û++³+


oleObject69.bin

image71.wmf
(

)

2

0

bxay

Û-³


oleObject70.bin

image72.wmf
""

=


oleObject71.bin

image73.wmf
ab

xy

Û=


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
(

)

**


oleObject73.bin

image75.wmf
(

)

(

)

22

2222

ababc

abcc

xyzxyzxyz

+++

++³+³

+++


oleObject74.bin

image76.wmf
""

=


oleObject75.bin

image77.wmf
abc

xyz

Û==


oleObject76.bin

image78.wmf
(

)

222

333

111

111

()()

abc

abcbcacababacbcabacbc

++=++

++++++


image6.wmf
x


oleObject77.bin

image79.wmf
(

)

22

222

111111

111

111

2

2

abcabc

abc

abacbcabacbcabbcac

abc

æöæö

++++

ç÷ç÷

èøèø

++³=

+++++

æö

++

ç÷

èø


oleObject78.bin

image80.wmf
1)

abc

=


oleObject79.bin

image81.wmf
222

111

1111

2

abc

abacbcabacbcabc

æö

++³++

ç÷

+++

èø


oleObject80.bin

image82.wmf
111

3

abc

++³


oleObject81.bin

image83.wmf
222

111

3

2

abc

abacbcabacbc

++³

+++


oleObject6.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

1

1

123.....1

2123.....1

n

nn

ann

aann

+

+

=++++++

+=++++++


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

(

)

2

2

1

2.1211

2

nn

nnnn

+

=++=++=+


oleObject85.bin

image7.wmf
(

)

(

)

(

)

2

68666772

xxx

+++=


oleObject7.bin

image8.wmf
222

1111

9201130134218

xxxxxx

++=

++++++


oleObject8.bin

image9.wmf
,

ABCD


oleObject9.bin

image10.wmf
AEAF

=


oleObject10.bin

image11.wmf
AEMD


oleObject11.bin

image12.wmf
BCH


oleObject12.bin

image13.wmf
.

AEH


oleObject13.bin

image14.wmf
2

ACEF

=


oleObject14.bin

image15.wmf
222

111

ADAMAN

=+


oleObject15.bin

image16.wmf
,,

abc


oleObject16.bin

image17.wmf
1.

abc

=


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

(

)

(

)

333

1113

.

2

abcbcacab

++³

+++


oleObject18.bin

image19.wmf
123.....

n

an

=++++


oleObject19.bin

image20.wmf
1

nn

aa

+

+


oleObject20.bin

image21.wmf
1

2

A

x

-

=

-


oleObject21.bin

image22.wmf
2

1

1

3

2

12

2

25

A

x

x

xA

é

é

=

=

ê

ê

=ÞÞ

ê

ê

ê

ê

=-=

ê

ê

ë

ë


oleObject22.bin

image23.wmf
0202

Axx

<Û->Û>


oleObject23.bin

image24.wmf
{

}

{

}

1

2(1)11;3

2

AxUx

x

-

ÎÛÎÛ-Î=±ÛÎ

-

¢¢


oleObject24.bin

image25.wmf
67

xt

+=


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1172172

ttttt

+-=Û-=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

42

2

2

8()3

3

720

35

9()

3

x

tktmt

tt

t

ttm

x

é

=-

ê

é

=-=

é

Û--=ÛÞÛ

ê

ê

ê

=--

=

ë

ê

ë

=

ê

ë


oleObject27.bin

image1.wmf
2

2

2110

:2

4222

xx

Ax

xxxx

æö

-

æö

=++-+

ç÷

ç÷

--++

èø

èø


image28.wmf
25

;

33

x

--

ìü

Î

íý

îþ


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

22

2

92045;113065;

134267

:4;5;6;7

xxxxxxxx

xxxx

DKXDx

++=++++=++

++=++

¹----


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1111

45566718

1111111

45566718

111

4718

xxxxxx

xxxxxx

xx

++=

++++++

Û-+-+-=

++++++

Û-=

++


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

18(7)18(4)74

1320

13()

2()

xxxx

xx

xtm

xtm

Û+-+=++

Û+-=

=-

é

Û

ê

=

ë


oleObject31.bin

image32.emf
M

H

N

F

C

D

A

B

E


image33.wmf
·

·

DAMABF

=


oleObject1.bin

oleObject32.bin

image34.wmf
·

)

BAH


oleObject33.bin

image35.wmf
·

·

0

();90

ABADgtBAFADM

===


oleObject34.bin

image36.wmf
(

)

..

ADMBAFgcg

ÞD=D


oleObject35.bin

image37.wmf
,

DMAF

Þ=


oleObject36.bin

image38.wmf
()

AFAEgt

=


image2.wmf
A


oleObject37.bin

image39.wmf
AEDM

=


oleObject38.bin

image40.wmf
//

AEDM


oleObject39.bin

image41.wmf
//)

ABDC


oleObject40.bin

image42.wmf
AEMD


oleObject41.bin

image43.wmf
·

0

90()

DAEgt

=


oleObject2.bin

oleObject42.bin

image44.wmf
AEMD


oleObject43.bin

image45.wmf
(.)

ABHFAHgg

DD

:


oleObject44.bin

image46.wmf
ABBH

AFAH

Þ=


oleObject45.bin

image47.wmf
(

)

;

BCBH

ABBCAEAF

AEAH

===


oleObject46.bin

image48.wmf
·

·

HABHBC

=


